
UBND HUYỆN MỸ TÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG PHÚ A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH PHÂN CÔNG
COI VÀ CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM, NĂM HỌC 2023 - 2024
(Kèm theo kế hoạch số 32 KH-TH, ngày 25 Tháng 4 năm 2024 về kiểm tra định kì và bàn giao

chất lượng cuối năm học 2023 - 2024 của Trường Tiểu học Hưng Phú A)

Ngày 8/5/2024_Thứ Tư_(môn tiếng Anh)

Ngày
Kiểm tra

Môn
Kiểm
tra

Buổi
K.tra

Lớp và thời gian kiểm tra
(điểm tập trung KT)

Giáo viên
coi kiểm tra

08/5/2024
(Thứ Sáu)

Tiếng
Anh

Sáng

- 3A1 (7H30’ đến 8H 10’) - Phương Hoà 2 - Cô Trinh - Thầy Sử

- 3A2 (8H20’ đến 9H00’) - Phương Hoà 2 - Cô Trinh - Cô Phượng Linh

- 3A3 (9H20’ đến 10H00’) - Phương Bình 2 - Cô Trinh - Thầy Bé

- 3A4 (10H10’ đến 10H50’) - Phương Bình 2 - Cô Trinh - Thầy Loan

Chiều

- 4A1 (13H10’ đến 13H50’) - Phương Hoà 2 - Cô Trinh - Thầy Phong

- 4A2 (14H00’ đến 14H40’) - Phương Hoà 2 - Cô Trinh - Cô Chi (1969)

- 4A3 (15H00’ đến 15H40’) - Phương Bình 2 - Cô Trinh - Thầy Tiền

- 4A4 (15H50’ đến 16H30’) - Phương Bình 2 - Cô Trinh - Thầy Bình

Ngày 09 ; 10/5/2024_Thứ Năm_(môn Tin học)

Ngày
Kiểm tra

Môn
Kiểm
tra

Buổi
K.tra

Lớp và thời gian kiểm tra
(điểm tập trung KT)

Giáo viên
coi kiểm tra

09/5/2024
(Thứ Năm)

Tin
học Chiều

- 4A1 (13H10’ đến 13H50’) - Phương Hoà 2 - Thầy Thảo - Thầy Phong

- 4A2 (14H00’ đến 14H40’) - Phương Hoà 2 - Thầy Thảo - Cô Chi (1969)

- 4A3 (15H00’ đến 15H40’) - Phương Bình 2 - Thầy Thảo - Thầy Tiền

- 4A4 (15H50’ đến 16H30’) - Phương Bình 2 - Thầy Thảo - Thầy Bình

10/5/2024
(Thứ Sáu)

Tin
học Sáng

- 3A1 (7H30’ đến 8H 10’) - Phương Hoà 2 - Thầy Thảo - Thầy Sử

- 3A2 (8H20’ đến 9H00’) - Phương Hoà 2 - Thầy Thảo - Cô Phượng Linh

- 3A3 (9H20’ đến 10H00’) - Phương Bình 2 - Thầy Thảo - Thầy Bé

- 3A4 (10H10’ đến 10H50’) - Phương Bình 2 - Thầy Thảo - Thầy Loan



Ngày 13/05/2024_Thứ Hai_ (môn Công Nghệ ; Lịch sử - Địa lý)

Ngày
Kiểm tra

Môn
Kiểm
tra

Buổi
K.tra

Lớp và thời gian kiểm tra
(điểm tập trung KT)

Giáo viên
coi kiểm tra

13/5/2024
(Thứ Hai)

Công
nghệ Sáng

- 3A1 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 2 - Thầy Sử - Thầy Phong

- 3A2 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 2 - Cô Phượng Linh - Cô Chi (1969)

- 3A3 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Bình 2 - Thầy Bé - Thầy Tiền

- 3A3 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Bình 2 - Thầy Loan - Thầy Tuân

L. Sử
Đ. Lí Sáng

- 5A1 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 2 - Thầy Nam - GVTHCS

- 5A2 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 2 - Thầy Hùng - GVTHCS

- 5A3 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 3 - Thầy Trường - GVTHCS

- 5A4 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Bình 2 - Cô Trinh - GVTHCS

- 5A5 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Bình 2 - Thầy Kha - GVTHCS

Công
nghệ Chiều

- 4A1 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Hoà 2 - Thầy Phong - Thầy Nam

- 4A2 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Hoà 2 - Cô Chi (1969) - Thầy Trường

- 4A3 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Bình 2 - Thầy Tiền - Cô Trinh

- 4A4 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Bình 2 - Thầy Bình - Thầy Kha

L. Sử
Đ. Lí Chiều

- 4A1 (Từ 14H00’đến 14H40’) - Phương Hoà 2 - Thầy Phong - Thầy Nam

- 4A2 (Từ 14H00’đến 14H40’) - Phương Hoà 2 - Cô Chi (1969) - Thầy Trường

- 4A3 (Từ 14H00’đến 14H40’) - Phương Bình 2 - Thầy Tiền - Cô Trinh

- 4A4 (Từ 14H00’đến 14H40’) - Phương Bình 2 - Thầy Bình - Thầy Kha



Ngày 14/5/2024_Thứ Ba_ (môn Tiếng Việt)

Ngày
Kiểm tra

Môn
Kiểm
tra

Buổi
K.tra

Lớp và thời gian kiểm tra
(điểm tập trung KT)

Giáo viên
coi kiểm tra

14/5/2024
(Thứ Ba)

Tiếng
Việt

Sáng

- 1A1 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Hoà 2 - Cô Nga - Cô Dung

- 1A2 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Hoà 2 - Cô Cẩm Linh - Thầy Dũng

- 1A3 (Từ 7H30’ đến kết thúc) - Phương Hoà 3 - Cô Chi (1979) - Thầy Cường

- 1A4 (Từ 7H30’ đến kết thúc) - Phương Bình 2 - Cô Sen - Thầy Chinh

- 1A5 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Bình 2 - Thầy Trung - Cô Điệp

- 3A1 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Hoà 2 - Thầy Sử - Thầy Phong

- 3A2 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Hoà 2 Cô Phượng Linh - Cô Chi (1969)

- 3A3 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Bình 2 Thầy Bé - Thầy Tiền

- 3A4 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Bình 2 Thầy Loan - Thầy Tuân

- 5A1 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Hoà 2 - Thầy Nam - GVTHCS

- 5A2 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Hoà 2 - Thầy Hùng - GVTHCS

- 5A3 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Hoà 3 - Thầy Trường - GVTHCS

- 5A4 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Bình 2 - Cô Trinh - GVTHCS

- 5A5 (Từ 7H30’đến kết thúc) - Phương Bình 2 - Thầy Kha - GVTHCS

Chiều

- 2A1 (Từ 13H10’đến kết thúc) - Phương Hoà 2 - Thầy Tiến - Thầy Sử

- 2A2 (Từ 13H10’đến kết thúc) - Phương Hoà 2 - Thầy Cường - Thầy Loan

- 2A3 (Từ 13H10’đến kết thúc) - Phương Hoà 3 - Cô Dung - Thầy Bé

- 2A4 (Từ 13H10’đến kết thúc) - Phương Bình 2 - Thầy Dũng - Cô Phượng Linh

- 2A5 (Từ 13H10’đến kết thúc) - Phương Bình 2 - Thầy Tuân - Thầy Bình

- 4A1 (Từ 13H10’đến kết thúc) - Phương Hoà 2 - Thầy Phong - Thầy Nam

- 4A2 (Từ 13H10’đến kết thúc) - Phương Hoà 2 - Cô Chi (1969) - Thầy Trường

- 4A3 (Từ 13H10’đến kết thúc) - Phương Bình 2 - Thầy Tiền - Cô Trinh

- 4A4 (Từ 13H10’đến kết thúc) - Phương Bình 2 - Thầy Bình - Thầy Kha



Ngày 15/5/2024_Thứ Tư_ (môn Toán ; Khoa học)
Ngày

Kiểm tra
Môn
K.tra

Buổi
K.tra

Lớp và thời gian kiểm tra
(điểm tập trung KT)

Giáo viên
coi kiểm tra

15/5/2024
(Thứ Tư)

Toán Sáng

- 1A1 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 2 - Cô Nga - Cô Dung

- 1A2 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 2 - Cô Cẩm Linh - Thầy Dũng

- 1A3 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 3 - Cô Chi (1979) - Thầy Cường

- 1A4 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Bình 2 - Cô Sen - Thầy Chinh

- 1A5 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Bình 2 - Thầy Trung - Cô Điệp

- 3A1 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 2 - Thầy Sử - Thầy Phong

- 3A2 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 2 Cô Phượng Linh - Cô Chi (1969)

- 3A3 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Bình 2 Thầy Bé - Thầy Tiền

- 3A4 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Bình 2 Thầy Loan - Thầy Tuân

Toán Sáng

- 5A1 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 2 - Thầy Nam - GVTHCS

- 5A2 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 2 - Thầy Hùng - GVTHCS

- 5A3 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Hoà 3 - Thầy Trường - GVTHCS

- 5A4 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Bình 2 - Cô Trinh - GVTHCS

- 5A5 (Từ 7H30’ đến 8H10’) - Phương Bình 2 - Thầy Kha - GVTHCS

Khoa
học Sáng

- 5A1 (Từ 8H20’ đến 9H00’) - Phương Hoà 2 - Thầy Nam - GVTHCS

- 5A2 (Từ 8H20’ đến 9H00’) - Phương Hoà 2 - Thầy Hùng - GVTHCS

- 5A3 (Từ 8H20’ đến 9H00’) - Phương Hoà 3 - Thầy Trường - GVTHCS

- 5A4 (Từ 8H20’ đến 9H00’) - Phương Bình 2 - Cô Trinh - GVTHCS

- 5A5 (Từ 8H20’ đến 9H00’) - Phương Bình 2 - Thầy Kha - GVTHCS

Toán Chiều

- 2A1 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Hoà 2 - Thầy Tiến - Thầy Sử

- 2A2 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Hoà 2 - Thầy Cường - Thầy Loan

- 2A3 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Hoà 3 - Cô Dung - Thầy Bé

- 2A4 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Bình 2 - Thầy Dũng - Cô Phượng Linh

- 2A5 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Bình 2 - Thầy Tuân - Thầy Bình



Ngày
Kiểm tra

Môn
K.tra

Buổi
K.tra

Lớp và thời gian kiểm tra
(điểm tập trung KT)

Giáo viên
coi kiểm tra

15/5/2024
(Thứ Tư) Toán Chiều

- 4A1 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Hoà 2 - Thầy Phong - Thầy Nam

- 4A2 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Hoà 2 - Cô Chi (1969) - Thầy Trường

- 4A3 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Bình 2 - Thầy Tiền - Cô Trinh

- 4A4 (Từ 13H10’đến 13H50’) - Phương Bình 2 - Thầy Bình - Thầy Kha

15/05/2024
(Thứ Tư)

Khoa
học Chiều

- 4A1 (Từ 14H00’đến 14H40’) - Phương Hoà 2 - Thầy Phong - Thầy Nam

- 4A2 (Từ 14H00’đến 14H40’) - Phương Hoà 2 - Cô Chi (1969) - Thầy Trường

- 4A3 (Từ 14H00’đến 14H40’) - Phương Bình 2 - Thầy Tiền - Cô Trinh

- 4A4 (Từ 14H00’đến 14H40’) - Phương Bình 2 - Thầy Bình - Thầy Kha

Lưu ý:
1. Các lớp chưa đến ngày kiểm tra giáo viên vẫn dạy và ôn tập bình thường.

1. Môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Công Nghệ

- Các lớp kiểm tra buổi sáng, dặn học sinh buổi chiều nghỉ không học để ôn bài.

- Các lớp kiểm tra buổi chiều, dặn học sinh buổi sáng nghỉ không học để ôn bài.

2. Môn tiếng Anh, Tin học

- Môn Tin học và tiếng Anh (lớp chưa tới thời gian kiểm tra GVCN giữ lớp không để các em làm mất trật
tự.

- Môn tiếng Anh và môn Tin học, kiểm tra xong giáo viên vẫn dạy và ôn tập bình thường.
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